

CHƯƠNG 6: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
(93 câu)

6.1. Tổng quan về NHTW

1. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Phát hành tiền								
b. Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nước
c. Cả a và b
2. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Ổn định giá trị đồng nội tệ					
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của chính phủ
c. Cả a và b
3.  Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Là người cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của Chính phủ
c. Cả a và b
4. Ngân hàng trung ương ngày nay:
a. Chịu trách nhiệm quản lý vĩ mô về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng
b. Cung cấp vốn kinh doanh ban đầu cho các ngân hàng	
c. Cả a và b
5. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ
a. Tư vấn lĩnh vực tiền tệ ngân hàng cho Chính phủ
b. Cung cấp vốn cho các dự án đầu tư của Chính phủ
c. Cả a và b
6. Theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng ngày 26/3/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam là hệ thống ngân hàng:
a. Một cấp
b. Hai cấp
c. Ba cấp
7. Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ được kiểm soát bởi
a. Ngân hàng Nhà nước
b. Chính phủ
c. Bộ tài chính
d. Quốc hội
8. NHTW không có chức năng nào trong các chức năng sau đây:
a. Phát hành tiền
b. Quản lý hệ thống thanh toán
c. Kiểm soát lưu lượng tiền và tín dụng
d. Kiểm soát chính sách tài khóa
6.2. Các phép đo lượng tiền cung ứng

9. Trong phép đo cung tiền M1 có các tài sản sau đây TRỪ:
a. Công cụ phái sinh
b. Tiền mặt
c. Tiền gửi tiết kiệm phát séc
d. Đáp án b và c
10. Số nhân tiền tệ nhất thiết phải:
a. Lớn hơn 1
b. Bằng 1
c. Nhỏ hơn 1
d. Tuỳ thuộc vào phép đo lượng tiền cung ứng

6.3. Quá trình cung tiền

11. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, lượng tiền cung ứng sẽ tăng khi:
a. NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
b. NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu
c. NHTW mua tín phiếu Kho bạc trên thị trường mở
d. Không có đáp án đúng
12.Giả định các yếu tố khác không thay đổi, số nhân tiền tệ sẽ giảm khi:
a. NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
b. NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu
c. NHTW bán tín phiếu Kho bạc trên thị trường mở
d. Không có đáp án đúng
13. Ngân hàng Trung ương bán trái phiếu chính phủ nhằm _______ dự trữ ngân hàng và ________ cung tiền
a. Tăng, tăng
b. Giảm, giảm
c. Tăng, giảm
d. Giảm, tăng

6.4. Chính sách tiền tệ

14. Trong các mục tiêu của chính sách tiền tệ:
a. Mục tiêu ổn định giá cả và giảm thất nghiệp chỉ mâu thuẫn với nhau trong ngắn hạn
b. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm thống nhất với nhau
c. Cả a và b
15. Trong các mục tiêu của chính sách tiền tệ:
a. Mục tiêu ổn định giá cả và giảm thất nghiệp chỉ mâu thuẫn với nhau trong ngắn hạn
b. Mục tiêu kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế mâu thuẫn với nhau trong dài hạn
c. Cả a và b
16. Khi thực thi chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với:
a. Ổn định lãi suất				
b. Tạo công ăn việc làm	
c. Ổn định giá cả
d. Cả a, b và c
17. Nếu NHTW chọn lãi suất làm mục tiêu trung gian, khi cầu tiền tăng:
a. Cung tiền sẽ tăng						
b. Cung tiền sẽ giảm	
c. Lãi suất sẽ tăng
d. Lãi suất sẽ giảm
18. Trong hệ thống mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ có 2 hệ thống mục tiêu:
a. Mục tiêu trung gian  và  mục tiêu cuối cùng
b. Mục tiêu trung gian  và  mục tiêu giá cả
c. Mục tiêu hoạt động  và  mục tiêu giá cả
19. Cơ quan nào là nơi đề ra và vận hành chính sách tiền tệ:
a. Chính phủ
b. Ngân hàng Trung ương
c. Ngân hàng thương mại
d. Cả 3 phương án trên đều sai
20. Sự mâu thuẫn của các mục tiêu của chính sách tiền tệ:
a. Chỉ xuất hiện trong ngắn hạn
b. Chỉ xuất hiện trong dài hạn
c. Xuất hiện cả trong ngắn và dài hạn
d. Không tồn tại
21. Mục tiêu ổn định tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm là các mục tiêu nào của CSTT:
a. Mục tiêu cuối cùng
b. Mục tiêu trung gian
c. Mục tiêu hoạt động
22. Mục tiêu của chính sách tiền tệ không bao gồm:
a. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn đinh
b. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao và ổn định
c. Lạm phát thấp và ổn định
d. Tỷ lệ thất nghiệp thấp và ổn định
23. Mục tiêu của chính sách tiền tệ :
a. Việc duy trì mức lạm phát ổn định
b. Việc xác định mệnh giá và cung ứng đồng tiền của một quốc gia
c. Một trong những chức năng quan trọng nhất của Chính phủ
d. Duy trì mức lạm phát thấp, ổn định và mức tăng trưởng kinh tế cao, ổn định
24. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt quá tỷ lệ tăng trưởng bền vững
a. NHTW sẽ duy trì mức lãi suất thấp nhằm duy trì mức tăng trưởng cao
b. NHTW sẽ tăng lãi suất nhằm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
c. NHTW sẽ xác định tỷ lệ tăng trưởng bền vững mới và cố gắng duy trì tỷ lệ đó
d. NHTW sẽ hạ lãi suất nhằm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
25. Lý do khiến NHTW thông báo các quyết định của mình ra công chúng là :
a. Dành thời gian cho người dân để hiểu về các quyết định đó
b. Đa phần người dân không hiểu về chính sách tiền tệ nên không ảnh hưởng tới việc thông báo quyết định ra công chúng
c. Chính sách tiền tệ ổn định sẽ giảm thiểu những nghi ngờ về quyết định của NHTW 
d. Các NHTW khác trên thế giới có thể phối hợp với các chính sách của họ
e. Tất cả các ý trên đều đúng
26. Chính sách tiền tệ ảnh hưởng tới:		
a. Lạm phát
b. Sản lượng
c. Cả lạm phát và sản lượng
d. Không ảnh hưởng tới lạm phát và sản lượng
27. Đâu là dấu hiệu của chính sách tiền tệ mở rộng
a. Tăng lãi suất ngân hàng
b. Tăng lãi suất cho vay qua đêm
c. Bán ra trái phiếu
d. Mua vào trái phiếu
28. Theo mô hình AS/AD, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ
a. Tăng tổng cầu thông qua giảm lãi suất
b. Tăng tổng cầu thông qua tăng lãi suất
c. Giảm tổng cầu thông qua giảm lãi suất
d. Giảm tổng cầu thông qua tăng lãi suất
29. Chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ làm
a. Đường tổng cầu dịch trái
b. Đường tổng cầu dịch phải
c. Đường tổng cung dịch trái
d. Đường tổng cung dịch phải
30. Giả sử chính sách tiền tệ mở rộng làm giảm lãi suất danh nghĩa, nó sẽ kéo theo:
a. Tỷ lệ lạm phát dự tính giảm
b. Tỷ lệ lạm phát dự tính tăng
c. Tỷ lệ lạm phát dự tính tăng ít hơn mức giảm lãi suất thực tế
d. Mức giảm lãi suất thực tế giảm ít hơn mức tăng tỷ lệ lạm phát dự tính
31. Chính sách tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ:
a. Nghiệp vụ thị trường mở				
b. Tái chiết khấu thương phiếu		
c. Tỷ lệ dự trữ vượt mức		
32. Công cụ chính sách tiền tệ nào giúp NHTW có sự chủ động cao nhất:
a. Dự trữ bắt buộc					
b. Lãi suất tái chiết khấu	
c. Thị trường mở
d. Cả ba công cụ trên
33. Tiền dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại nằm tại:
a. Chính ngân hàng thương mại đó			
b. Ngân hàng Trung ương	
c. Kho bạc Nhà nước
d. Cả a và b
34. Tiền dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại gửi ở NHNN Việt nam hiện nay:
a. phụ thuộc vào quy mô cho vay của ngân hàng thương mại
b. để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng			
c. thực thi chính sách tiền tệ 	
d. b và c
e. Cả a, b và c
35. Lãi suất tái chiết khấu là:						
a. Lãi suất của các khoản vay liên ngân hàng qua đêm				
b. Lãi suất NHTM cho khách hàng tốt nhất vay					
c. Là lãi suất do NHTW ấn định						
d. Là lãi suất do NHTW cho các NHTM vay
36. Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm mục đích:
a. Đảm bảo khả năng thanh toán 				
b. Thực hiện chính sách tiền tệ	
c. Tăng thu nhập cho NHTM
d. a và b
37. Khi NHTW thông báo tăng lãi suất tái chiết khấu:
a. Lãi suất trên thị trường sẽ tăng lên		
b. Tỷ lệ tiết kiệm giảm		
c. Nhu cầu đầu tư tăng lên
d. Cả a, b và c
38. Khi NHTW thông báo tăng lãi suất tái chiết khấu:
a. Lãi suất trên thị trường sẽ tăng lên	
b. Tỷ lệ tiết kiệm giảm	
c. Nhu cầu đầu tư giảm
d. a và c
39. Lãi suất tái chiết khấu của NHTW giảm khuyến khích:
a. Các ngân hàng thương mại tăng dự trữ quá mức làm cung tiền giảm
b. Các ngân hàng thương mại đi vay từ NHTW nhiều hơn làm cung tiền tăng
c. Các ngân hàng thương mại tăng dự trữ quá mức làm cung tiền giảm
d. Đáp án a và b
e. Đáp án b và c
40. Nếu NHTW mua trái phiếu từ công chúng sẽ làm:				
a. Giá trái phiếu và mức sinh lời của trái phiếu đó tăng				
b. Giá trái phiếu và mức sinh lời của trái phiếu đó giảm				
c. Giá trái phiếu tăng và mức sinh lời của trái phiếu đó giảm				
d. Giá trái phiếu giảm và mức sinh lời của trái phiếu đó tăng
41. Nghiệp vụ NHTW bán các chứng khoán trên thị trường mở sẽ:
a. Làm tăng dự trữ của các ngân hàng	
b. Làm tăng giá các chứng khoán đó
c. Làm lãi suất tăng
d. Làm tăng cung ứng vốn trên thị trường tiền tệ
42. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở của NHTW:
a. Có thể đảo ngược dễ dàng
b. Không thể đảo ngược được
c. Tác động là rất khó kiểm soát
d. Có độ trễ lớn
43. Giả sử các điều kiện khác không đổi, chính sách tiền tệ thắt chặt:
a. Có sự tăng lên của lãi suất	
b. Có sự giảm xuống của lãi suất
c. Có sự tăng lên của chi NSNN
d. Có sự giảm xuống của chi NSNN
44. Sự gia tăng của lãi suất tái chiết khấu thông thường:
a. Làm các NHTM tăng lãi suất	
b. Làm các NHTM giảm lãi suất
c. Làm các NHTM đóng băng tín dụng
d. a và c
45. Thông thường việc yêu cầu gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHTW sẽ làm cho:
a. Các NHTM chủ động giảm tín dụng
b. Các NHTM chủ động tăng tín dụng
c. Một số NHTM gặp khó khăn về dự trữ
d. a và c
46. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, số nhân tiền tệ sẽ:
a. Giảm
b. Tăng
c. Không xác định được
d. Không thay đổi
47. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, số nhân tiền tệ sẽ:
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d.  Không xác định được
48. NHTW bán tín phiếu CHỦ YẾU nhằm mục đích:
a. Vay nợ từ công chúng
b. Đa dạng hóa danh mục đầu tư cho các chủ thể
c. Tăng cung hàng hóa trên thị trường tiền tệ
d. Giảm khối lượng tiền trong lưu thông
49. Giả định mọi yếu tố khác không đổi, cung tiền tệ sẽ giảm nếu:
a. NHTW tăng cường mua Tín phiếu kho bạc Nhà nước
b. NHTW thực hiện giảm lãi suất tái chiết khấu
[bookmark: _GoBack]c. NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
d. Nhà nước công bố mức thâm hụt NSNN lớn
50. Giả định mọi yếu tố khác không đổi, khi NHTW bán tín phiếu Kho bạc Nhà nước thì:
a. Dự trữ của các tổ chức tín dụng sẽ tăng 
b. Lãi suất thị trường có xu hướng tăng
c. Khối lượng tiền cung ứng tăng lên
d. Khả năng mở rộng tín dụng của các NHTM sẽ tăng 
51. Giả định mọi yếu tố khác không đổi, khi NHTW mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước thì:
a. Khối lượng tiền cung ứng giảm xuống
b. Lãi suất thị trường có xu hướng giảm
c. Khối lượng tiền cung ứng tăng lên
d. Khả năng mở rộng tín dụng của các NHTM sẽ tăng 
52. Giả định mọi yếu tố khác không đổi, khi NHTW mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước thì:
a. Dự trữ của các tổ chức tín dụng sẽ giảm
b. Lãi suất thị trường có xu hướng tăng
c. Khối lượng tiền cung ứng tăng lên
d. Khả năng mở rộng tín dụng của các NHTM sẽ giảm
e. Đáp án a, b và c
f. Đáp án b và c
53. Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu làm:
a. Cơ số tiền tăng, cung tiền tăng			
b. Cơ số tiền giảm, cung tiền giảm
c. Cơ số tiền giảm, cung tiền tăng		
d. Cơ số tiền tăng, cung tiền giảm
54. NHTW bán tín phiếu làm:
a. Cơ số tiền tăng, cung tiền tăng			
b. Cơ số tiền giảm, cung tiền giảm
c. Cơ số tiền giảm, cung tiền tăng		
d. Cơ số tiền tăng, cung tiền giảm
55. Khi NHTW bán 100 tỷ trái phiếu trên thị trường mở, cơ số tiền tệ sẽ:
a. Tăng
b. Giảm
c Không đổi
56. Xét trong ngắn hạn, khi NHTW thực hiện đấu thầu mua trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở sẽ khiến cho:
a. Đồng tiền nước đó giảm giá.
b. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
c. Lãi suất giảm.
d. Cả 3 đáp án trên.
57. Nếu đồng đôla Mỹ giảm giá so với đồng Euro:
a. Người châu Âu sẽ mua ít hàng hóa của Mỹ hơn vì giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu sẽ đắt hơn
b. Nhiều người Mỹ sẽ đi du lịch châu Âu vì giá rẻ hơn
c. Kim ngạch xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ giảm
d. Hàng hóa Mỹ trở nên rẻ hơn so với hàng hóa châu Âu
58. Nếu đồng đôla Mỹ giảm giá so với đồng Euro: CÂU NI NỎ CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG THÌ PHẢI
a. Người châu Âu sẽ mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn vì giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu sẽ rẻ hơn
b. Nhiều người Mỹ sẽ đi du lịch châu Âu vì giá rẻ hơn
c. Kim ngạch xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ giảm
d. Hàng hóa Mỹ trở nên rẻ hơn so với hàng hóa châu Âu
59. Nếu đồng đôla Mỹ giảm giá so với đồng Euro:
a. Người châu Âu sẽ mua ít hàng hóa của Mỹ hơn vì giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu sẽ đắt hơn
b. Nhiều người Mỹ sẽ đi du lịch châu Âu vì giá rẻ hơn
c. Kim ngạch xuất khẩu ròng của Mỹ sang châu Âu sẽ có xu hướng tăng lên
d. Hàng hóa Mỹ trở nên đắt hơn so với hàng hóa châu Âu
60. Nếu đồng đôla Mỹ lên giá so với đồng Euro:
a. Người châu Âu sẽ mua ít hàng hóa của Mỹ hơn vì giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu sẽ đắt hơn
b. Nhiều người Mỹ sẽ đi du lịch châu Âu vì giá rẻ hơn
c. Kim ngạch xuất khẩu ròng của Mỹ sang châu Âu sẽ giảm
d. Cả 3 phương án trên đều đúng
61. Nếu đồng đôla Mỹ lên giá so với đồng Euro:
a. Người châu Âu sẽ mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn vì giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu sẽ rẻ hơn
b. Nhiều người Mỹ sẽ đi du lịch châu Âu vì giá rẻ hơn
c. Kim ngạch xuất khẩu ròng của Mỹ sang châu Âu sẽ tăng
d. Hàng hóa Mỹ trở nên đắt hơn so với hàng hóa châu Âu
62. Nếu người tiêu dùng trên thế giới trở nên thích kiểu dáng thiết kế xe hơi Mỹ hơn xe hơi của Nhật, điều này có thể dẫn tới: 
a. Đồng đôla Mỹ lên giá so với đồng Yên Nhật
b. Đồng đôla Mỹ giảm giá so với đồng Euro
c. Đồng Yên Nhật lên giá so với đồng Euro
d. Đồng Yên Nhật lên giá so với đồng đôla Mỹ
63. Trong chế độ tỷ giá cố định, khi đồng nội tệ bị định giá thấp hơn so với giá trị thực, ngân hàng trung ương sẽ phải …………đồng nội tệ để giữ tỷ giá cố định, và kết quả sẽ làm dự trữ ngoại hối …………
a. Bán/ giảm
b. Bán/ Tăng
c. Mua/ Giảm
d. Mua/ Tăng
64. Trong chế độ tỷ giá cố định, khi đồng nội tệ bị định giá cao hơn so với giá trị thực, ngân hàng trung ương sẽ phải …………đồng nội tệ để giữ tỷ giá cố định, và kết quả sẽ làm dự trữ ngoại hối …………
a. Bán/ giảm
b. Bán/ Tăng
c. Mua/ Giảm
d. Mua/ Tăng 
65. Khi đồng tiền của một quốc gia lên giá so với các đồng tiền nước khác, hàng hóa xuất khẩu của nước đó trở nên ……. Và hàng hóa nhập khẩu vào nước đó trở nên…...
a. Đắt hơn/ rẻ hơn
b. Đắt hơn/ Đắt hơn
c. Rẻ hơn / Đắt hơn
d. Rẻ hơn / Rẻ hơn
66. Khi đồng tiền của một quốc gia giảm giá so với các đồng tiền nước khác, hàng hóa xuất khẩu của nước đó trở nên ……. Và hàng hóa nhập khẩu vào nước đó trở nên …...
a. Đắt hơn/ rẻ hơn
b. Đắt hơn/ Đắt hơn
c. Rẻ hơn / Đắt hơn
d. Rẻ hơn / Rẻ hơn
67. Ngân hàng Trung ương của các quốc gia theo đuổi chế độ tỷ giá cố định sẽ chịu sức ép:
a. Mua vào đồng nội tệ nếu đồng tiền nước đó bị định giá cao hơn so với giá trị thực
b. Mua vào ngoại tệ nếu đồng nội tệ bị định giá thấp hơn so với giá trị thực
c. Để tỷ giá thả nổi theo thị trường 
d. Tất cả các đáp án trên
68. Hiện nay Việt Nam sử dụng tỷ giá hối đoái:
a. Thả nổi
b. Cố định
c. Thả nổi có điều tiết
69. Một NHTM nắm giữ thương phiếu (CP) do doanh nghiệp phát hành và được đem thương phiếu đấy đến chiết khấu tại NHTW, điều này khiến cho:
a. Số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc của ngân hàng này tại NHTW tăng lên.
b. Tổng số dư trên tài khoản dự trữ của ngân hàng này tăng lên.
c. Lượng cung tiền tăng lên.
d. Tất cả các yếu tố trên.
e. Không có nhân tố nào nêu trên
70. Nếu muốn tăng cung tiền nhanh chóng, NHNN Việt Nam cần
a. Mua trái phiếu
b. Bán trái phiếu
c. Tăng lãi suất của NHTM
d. Giảm lãi suất của NHTM
71. Khi NHNN Việt Nam bán tín phiếu ở thị trường mở
a. Giá tín phiếu giảm, cung tiền tăng
b. Giá tín phiếu tăng, cung tiền tăng
c. Giá tín phiếu tăng, cung tiền giảm
d. Giá tín phiếu giảm, cung tiền giảm
72. Trong thời kỳ suy thoái, NHTW nên
a. Mua trái phiếu tại thị trường mở
b. Bán trái phiếu tại thị trường mở
c. Tăng lãi suất ngân hàng
d. Tăng lãi suất vay qua đêm

6.5. Vai trò của NHTW trong việc ổn định giá cả

73. Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW có thể:
a. Tăng dự trữ bắt buộc					
b. Mua chứng khoán trên thị trường mở	
c. Hạ lãi suất tái chiết khấu
d.  a và b
74. Chỉ tiêu nào hay được dùng để phản ánh mức độ lạm phát:
a. Chỉ số giảm phát GNP						
b. Tốc độ tăng của chỉ số CPI
c. Cả a và b
75. Lạm phát có nguy cơ xảy ra khi:
a. Ngân sách nhà nước bị thâm hụt trầm trọng kéo dài		
b. NHTW liên tục in thêm tiền
c. Cả a và b
76. Lạm phát xảy ra khi:
a. Ngân sách nhà nước bị thâm hụt				
b. NHTW liên tục in thêm tiền
c. Cả a và b
77. Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào thường được dùng nhất để phản ánh mức độ lạm phát của nền kinh tế:
a. Tốc độ tăng của chỉ số CPI			
b. Tốc độ tăng của chỉ số PPI	
c. Tốc độ tăng của giá vàng
d. Tốc độ tăng giá ngoại hối
79. Trong điều kiện nền kinh tế có lạm phát, người nào sau đây có lợi:
a. Người đi vay tiền					
b. Người gửi tiền					
c. Người giữ ngoại tệ
d. a và c
e. b và c
80. Nguyên nhân quan trọng nhất  dẫn đến lạm phát ở Việt Nam những năm 1980 là:
a. Sự yếu kém trong điều hành chính sách tiền tệ 		
b. Hậu quả chiến tranh để lại	
c. Chi phí đẩy
d. Cả a, b và c
81. Có những số liệu sau:						
Chỉ số bán lẻ năm 1 = 100							
Nước	Năm 2	Năm 3							
A	100	110							
B	112	132							
C	115	138							
Tỷ lệ lạm phát của năm thứ 3 so với năm thứ 2:
a. Nước A cao nhất				
b. Nước B cao nhất	
c. Nước C cao nhất
d. Không đủ dữ liệu để xác định
82. Tác động xấu của thiểu phát chỉ xảy ra khi mức độ thiểu phát:
a. Ở mức độ thấp
b. Ở mức độ cao
c. Ở mức độ rất cao
d. Luôn xảy ra
83. Lạm phát do cầu kéo có thể xuất phát từ:
a. Tăng lương cho công nhân
b. Chính phủ mở rộng chi tiêu
c. Giá dầu thế giới tăng mạnh
d. Đáp án a và c
84. Lạm phát chi phí đẩy có thể xuất phát từ:
a. Tăng lương cho công nhân
b. Chính phủ mở rộng chi tiêu
c. Giá dầu thế giới tăng mạnh
d. Đáp án a và c
85. Lạm phát cầu kéo có thể kéo theo lạm phát chi phí đẩy.
a. Đúng
b. Sai
86. Lạm phát cầu kéo xảy ra do:
a. Thâm hụt cán cân thanh toán.
b. Tiền lương của người lao động tăng lên.
c. Chính phủ liên tục tăng chi tiêu.
d. NHTW in thêm tiền phát hành vào lưu thông.
e. Tất cả các đáp án trên.
f. Đáp án c và d.
87. Tỷ lệ lạm phát của nước A cao hơn nước B, theo lý thuyết ngang giá sức mua thì:
a. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước A so với nước B có xu hướng tăng
b. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước A so với nước B có xu hướng giảm
c. Tỷ giá hối đoái không bị ảnh hưởng
88. Tỷ lệ lạm phát của nước A thấp hơn nước B, theo lý thuyết ngang giá sức mua thì:
a. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước A so với nước B tăng
b. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước A so với nước B giảm
c. Tỷ giá hối đoái không bị ảnh hưởng
89. Phá giá tiền tệ nhằm:
a. Thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài
b. Khuyến khích xuất khẩu
c. Hạn chế luồng vốn nước ngoài vào trong nước
d. Tăng cung tiền thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
90. Mục đích duy trì lạm phát là vì:
a. Tăng cung tiền để duy trì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.
b. Tăng cung tiền để đáp ứng nhu cầu tăng chi tiêu Chính phủ.
c. Tăng cung tiền để tăng cường sản lượng trên thị trường vượt mức sản lượng tự nhiên.
91. Những công cụ chính sách tiền tệ nào sau đây sẽ TRỰC TIẾP làm cho tỷ lệ lạm phát tăng lên:
a. NHTW tăng tỷ lệ chiết khấu và tái chiết khấu.
b. NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
c. Chính phủ tài trợ cho thâm hụt NSNN thông qua NHTW.
d. Chính phủ vay nước ngoài để tài trợ cho thâm hụt
92. Chính sách tài khoá mở rộng làm tăng thu nhập thực tế của người dân lên 3% và thu nhập danh nghĩa lên 5%, giá cả sẽ tăng lên
a. 3%
b. 5%
c. 2%
d. 8%
93. Chính sách lạm phát mục tiêu KHÔNG bao gồm:
a. Ấn định một mục tiêu lạm phát cụ thể
b. Duy trì mục tiêu lạm phát nhỏ hơn 10%
c. Đề xuất các công cụ thực hiện mức lạm phát mục tiêu
d. Không có đáp án đúng
